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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 330/QĐ-UBND
	Ninh Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP; UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-BTP ngày 05/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-BTP ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2677/QĐ-BTP ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-BTP ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1024/QĐ-BTP ngày 09/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư Pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình (theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Bãi bỏ 25 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình (theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này)
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính Phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP11.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Tống Quang Thìn
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH NINH BINH bic 1ap - Tw do - Hanh phiic
S6: 300 /QD-UBND Ninh Binh, ngay 25 thdng 5~ ndm 2018
QUYET PINH

Ve viéc cong bd Danh muc tha tuc hanh chinh thugc tham quyén giai
quyét cia S¢ Lao ﬁong -Thwong binh va Xa hi, UBND cip huyén, UBND
cap xa trén dia ban tinh Ninh Binh

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH NINH BINH
Can cir Luat TS chirc chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;

Can ctt Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 cua Chinh pha vé
kiém soat thu tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 cta
Chinh pht sira dbi, bd sung mét sé diéu cia cac nghi dinh lién quan dén kidm soat
thu tuc hanh chinh;

Can ctt Théng tw s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 ndm 2017 cua Bo
trvdng, Chu nhiém Vian phong Chinh pht hudng dan nghiép vu vé ki€ém soat thu
tuc hanh chinh;

Cén ctr Quyét dinh sb 673/QD-LDTBXH ngay 12/5/2017 cta B Lao dong -
Thwong binh va X& ho1 vé viée cong bd thu tuc hanh chinh linh vuc giam nghéo
thudc pham vi chirc nang quan ly nha nuwde cua B Lao dong - Thuong binh va Xa
hoi; Quyét dinh sb 1593/QP-LDTBXH ngay 10/10/2017 cia Bé Lao dong —
Thurong binh va X3 hoi vé viée cdng bd tha tuc hanh chinh méi ban hanh, thi tuc
hanh chinh bj bai bé thudc pham vi chirc ndng quan ly nha nuéc ctia B§ Lao dong
— Thwong binh va X3 hoi; Quyét dinh s6 2116/QD-LDTBXH va Quyét dinh sb
2117/QD-LDTBXH ngay 29/12/2017 cia B Lao dong — Thuong binh va X& hoi
vé viée cdng bd céac tht tuc hanh chinh m&i ban hanh linh vuee An toan, vé sinh lao
déng thudc pham vi chirc nang quan ly nha nuédc cia B6 Lao dong — Thuong binh
va X4 hoi;

Xét dé nghi cua Giam ddc S& Lao ddng -Thuong binh va X3 hoi,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong b kém theo Quyét dinh nay Danh muc thu tuc hanh chinh
thude thdm quyén giai quyét ciia S& Lao dong-Thuong binh va X& hoi, UBND
cép huyén, UBND cap x4 trén dia ban tinh Ninh Binh (phu luc I ban hanh kém
theo Quyét dinh nay).

Pidu 2. Bai bo 7 thu tuc hanh chinh ban hanh tai Quyét dinh sd 458/Qb-
UBND ngay 24 thang 8 nim 2016 ctia UBND tinh v& viée céng b danh muc va
n6i dung thi tuc hanh chinh dwgc chuin hoéa thude thim quyén gidi quyét, pham
vi chirc nang quan ly cua S& Lao ddng - Thuong binh va X& héi; thAim quyén giai
quyét cia UBND cip huyén, UBND cip x4 (phu luc 11 ban hamh kém theo Quyét
dinh nay).







Piéu 3. Quyét dinh nay co hiéu Iuc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 4. Chanh Vin phong UBND tinh, Giam dc S& Lao ddng -Thuong
binh va X4 hoi, Giam dbc S& No6i vy; Chi tich UBND cac huyén, thanh phd; Chu
tich UBND céc x&; Thu truong cic co quan, don vi va td chire, ca nhan co lién
quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./ %/

Noi nhin:

- Nhu Diéu 4;

- Cuc Kiém soat TTHC, Vin phong Chinh phu;
- Chii tich UBND tinh;

- Cong thong tin dién tir tinh;

- Cong bao tinh;

- Lwu: VT, VP11, VP6.
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Phu Iuc I

A. THU TUC HANH CHINH CAP TINH

hh theo Quyét dinh s6: Jo0 /QD-UBND ngay 25 thdng 5 nam 201 8
/ cua Chit tich Uy ban nhdn ddn tinh Ninh Binh)

Co quan thuc

Phi, 1& phi

" - < ’, . ene A w - h , l ’
TT Tén thi tuc hanh chinh Thoi han gidi quyét hién (néu c6) Can cir phap ly
I. Linh vuc Bio tr¢ xa hi
Thanh 1ap co s& tro gilp x& h0i | Trone thei han 35 nga a1 A
1 | cong 1ap thudc Uy ban nhan dan lam \%iéc 16 tir khi n]%ﬁx}; B6 phédn mot Khong Nghi dinh s6 103/,2017/’ND-C1,3
cip tinh, co quan chuyén mon| 4: pi . n “ | ctra S& No1 vu ngay 12/9/2017 caa Chinh phu.
e e du hod so hop 1€.
thudéc Uy ban nhan dan cap tinh.
T6 chirc lai, giai thé co s& trg giup | Trong thot han 40 ngay o
5 | xa hoi cong 14p thudc Uy ban nhan | lam viéc, k€ tir khi nhén | B phén mét Khén Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP
dan cp tinh, co quan chuyén mén | di hd so hop 1&. clra S& Noi vu & | ngay 12/9/2017 ciia Chinh phu.
thudc Uy ban nhan dén cp tinh.
Dang ky thanh lap co s& tro giup | Trong thoi han 05 ngdy | B phan mot ,
3 x4 1101 ngoai cong lap thudc thim | lam yiéc, ké tir khi nh4n | ctra S& Lao dong Khon Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP
quyén gidi quyét cia S& Lao dong | di ho so hop 1€. - Thuong binh g ngay 12/9/2017 cia Chinh phu.
- Thwrong binh va X3 hoi. va X4 ho1.








DPing ky thay d6i noi dung gidy
cln'rng nhin ding ky thanh lap d6i
vOi co SO trg giup xd h{1 ngoai
cong lap thudc thdm quyén thanh
lap cia S& Lao dong - Thuong
binh va X3 hoi.

Trong tho1 han 05 ngay
lam yiéc, ké tir khi nhan
da ho so hop 1€.

B6 phan mét
cura S& Lao déng
- Throng binh
va X3 hoi.

Khéng

Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP
ngay 12/9/2017 cida Chinh phu.

Giai thé co s& tro glap xa th ngoai
cong lap thudc thim quyén thanh
lap cua S& Lao dong - Thuong
binh va X3& hoi.

Trong thor han 15 ngay
lam yiéc, ké tir khi nhan
da ho so hop 1€.

B§ phan mét
cira SO0 Lao dong
- Thuong binh
va Xa hoi.

Khong

Nghi dinh sé 103/2017/ND-CP
ngay 12/9/2017 cua Chinh phu.

Cip gidy phép hoat dong ddi voi
co 8¢ tro giup x& hoi thude tham
quyén cap phép cta S& Lao dong -
Thuong binh va X3 héi.

Trong thoi han 15 ngay
lam yiéc, ké tir khi nhéan
dd ho so hop 1€.

B6 phian mét
cira S¢ Lao dong
- Thuong binh
va X3 hoi.

Khoéng

Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP
ngay 12/9/2017 cua Chinh phu.

Cép lai, diéu chinh gidy phép hoat
dong ddi véi co so tro gitp x4 hoi
c6 gidy phép hoat dong do S& Lao
déng - Thuong binh va X héi cép.

Trong thoi han 15 ngay
lam yiéc, ké tir kh1 nhan
du ho so hop 1€.

Bd phan mét
cira S& Lao dong
- Thuong binh
va X4 hoi.

Khong

Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP
ngay 12/9/2017 cua Chinh phu.

Tiép nhan déi tuong bao tro xa hoi
co hoan canh dic biét khd khin
vao co s& trg giup x4 hoi cap tinh.

Trong thoi 1han 32 ngay
lam yiéc, ké tir khi nhin
da ho so hop 1é.

- B4 phan mét cira

UBND cip x4.

- B6 phéan mét cira

UBND c4p huyén.
- Co s¢ trg giup

x4 hoi cap tinh

Khéng

Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP
ngay 12/9/2017 cia Chinh phu.








Tlep nhén d6i tuong cin bao vé
9 khan cAp vao co s trg gitp xa hoi
cap tinh.

Tiép nhédn ngay cac d6i
tuong can su bao vé khan
cap vao co s¢. Cac tha
tuc, hd so phai hoan thién
trong 10 ngay lam wviéc,
ké tir khi tiép nhan ddi
tuong, Truong hop kéo
dai qua 10 ngay lam viéc,
phai do co quan quan ly
cap trén xem xét quyet
dinh.

Co sé trg giap

x4 hoi cép tinh.

Khéng

Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP
ngay 12/9/2017 cua Chinh phu.

10 Tiép nhan d6i twong tr nguyén vao
co s& trg giup x3 hoi cap tinh.

Theo thoa thuan.

Co sd trg gidap

x4 ho1 cap tinh.

Nghi dinh s 103/2017/ND-CP
ngay 12/9/2017 cua Chinh phu.

11 | Dung tro giap x& hoi tai co so tro
giap x4 hoi cap tinh.

Trong thoi han 07 ngay
lam yiéc, ké tir khi nhan
dua ho so hop 1€.

Co s tro giip

x4 hoi1 cap tinh.

Khong

Nghi dinh s 103/2017/ND-CP
ngay 12/9/2017 cua Chinh pha.

IL. Linh virc An toan, vé sinh lao dong

Hb tro huidn luyén thong qua

lao dqng & khu vue khong cé
hop dong lao dong

Trong thoi han 14

1 T4 chirc huin luyén cho ngudi khi nhian da hd so

ngay lam viéc, ké tir| cira S& Lao
dong - Thuong
hop 1¢. binh va X4 hoi.

B& phan mot

Khoéng

- Luét An toan, vé sinh lao ddng ngay
25/6/2015;

- Nghi dinh 6 44/2016/ND-CP ngay
15/5/2016 cta Chinh phu.

- Thong tu 19/2017/TT-BLDTBXH
ngay 03/7/2017 ciua Bo Lao dong -
Thurong binh va Xa hou.

(V]








Hb tro kinh phi dao tao chuyén
abi nghé nghi€p; kham bénh
nghé nghiép; chita bénh nghé
nghiép; phuc hdi chirc nang lao
dong cho nguoi lao dong bi tai
nan lao dong, bénh nghé nghiép

10 ngay lam wiéc,
trong d6 thot han giai
quyét cia SO Lao
dong - Thuong binh
va X4 hoi 1a 05 ngay,
clia co quan Bao hiém
x4 hé1 1a 05 ngay

B6 phan mét
ctra S¢ Lao
dong - Thuong
binh va X3 hdi;
Co quan bao
hiém xa hoi

Khong

- Luat An toan, vé sinh lao ddng ngay
25/6/2015;

- Nghi dinh s6 37/2016/ND-CP ngay
15/5/2016 ctia Chinh ph. '
- Thong tu 26/2017/TT-BLDTBXH
ngay 22/9/2017 ctiia Bo Lao dong -
Throng binh va X4 hoi.

HO6 tro kinh phi hudn luyén an
toan, v¢ sinh lao déng cho
doanh nghiép

10 ngay lam wiéc,
trong do thoi han giai
quyét cia S& Lao
dong - Thuwong binh
va X3 hoi 1a 05 ngay,
clia co quan Bao hiém
xa ho1 1a 05 ngay

B& phan mot
cra S& Lao
dong - Thuong
binh va X3 hoi;
Co quan bao
hiém x4 hoi

Khong

- Ludt An toan, v€ sinh lao dong ngay
25/6/2015;

- Nghi dinh s6 37/2016/ND-CP ngay
15/5/2016 cia Chinh phu.

- Théng tur 26/2017/TT-BLDTBXH
ngay 22/9/2017 cua B6 Lao dong -
Throng binh va X3 hoi.








HANH CHINH CAP HUYEN

Co quan thue

Phi, 1é phi

Tén thu tuc hanh chinh Thoi han gidi quyet hién (néu c6) Can cirphap ly
I. Linh vuc bio trg xa hi
Trong thoi han 3§ B6 phin mét )
Thanh 14p co s6 tro gitp xa hoi cdng Iap | ngay lam vige, kétir | A0 % | Knone | Nehi dinh s 103/2017/ND-CP
thudéc Uy ban nhéan dan cap huyén. khi nhan da ho so A P g ngay 12/9/2017 cua Chinh pha.
hop I8, huyén.
TS chirc lai, giai thé co s tro gitp x4 hoi Trong thoi han 49 ],36 phén mC)At ,
cong 1ap e Tt T DA 2 | ngdy lam viée, kéar | ctaUBNDeap | . | Nghi dinh s6 103/22017/ND-CP
huyén P e By P | khi nhan du hd so huyén. & | ngay 12/9/2017 ciia Chinh phi.
o hop 1€.
Dang ky thanh 1ap co so trg glup x4 hoi1 | Trong thot han O§ o ,
ngoai cdng lép thudc thAm quyén giai | ngay lam viéc, ké tur B ¢ phén mo} Kho Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP
quyét ctia Phong Lao ddng - Thuong binh | khi nhén du ho so cua UBI:]D cap ong ngay 12/9/2017 cua Chinh phu.
va X4 hoi hop 1. huyén.
Ding ky thay dbi ndi dung gidy chung . o
nhan dang ky thanh 1ap déi vi co so tro | Lon8 ho1han 05 ) B phan mot o
ngay lam viéc, ké tr | cira UBND cép n Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP
glup xa hoi ngoai cong lap thudc thim ihi nhén dit he ) Khong v 12/9/2017 cita Chinh ohe
quyén thanh ldp cia Phong Lao ddng - ! N Iiﬂan 4o so huyén. neay cua LAt pan.
Thuong binh va X& hoi 10p e
a1 R . 1 A Trong thol han 15
Giai th = A A A .
1al the co SO tro glup xa hot ngoai cong | | N isc 1&gy | B phan mot ) Nghi dinh sé 103/2017/ND-CP
14p thudc tham quyén thanh 14p cia Phong 1hi nhan dd ho cira UBND cép Khong v 12/9/2017 ctia Chinh pht
Lao dong - Thwong binh va X3 hoi. h(:’i) lgan 1o 50 huyén ngay cua LAk pat.








Cép gidy phép hoat dong dbi voi co sd tro

Trong thoi han 15
ngay lam viéc, ké tu

B6 phian mét

Nghi dinh s 103/2017/ND-CP

6 | giip x4 hoi thude tham quyén cap phép cia | khi nhin du ho so ctra UBND cap Khong . . } \
Phong Lao déng - Thuong binh vép)?ﬁ hoi. hop 1€. huyén. ngdy 12/9/2017 cta Chinh phu.
Cap lai, diéu chinh gidy phép hoat dong Tr(?ngl t hos }lanlif i B6 ohan mét )

7 d6i v&i co s6 tro giup x4 hoi ¢o gidy phép &%ﬂhﬁaﬁ? d‘ﬁelfé Sz c&fth?Ilegé Khéng Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP
hoat dong do Phong Lao dong - Thuong hop 12, huvén P ngay 12/9/2017 cua Chinh phu.
binh va Xa hoi cip. op e yen.

Trong thoi han 32 i POSE&IGBHQ}
Tiép nhan dbi tuong bao tro xi hoi 6 | ngay lam vise, ké tr | 2 “p Nehi dinh sé 103/2017/ND-CP

8 | hoan canh dic biét kho khin vao co s& tro | khi nhan da hd so xa, a4 A . Khéng gll 1121}91 /;_817 12 Chinl -1 \
gitip x hoi cip huyén. hop 16, - BO phan mot ngay ctia Chinh phu.

cua UBND
i i cip huyén.
Tiép nhan ngay cac dbi
tuong can sur béo vé
khan cAp vao co sd. Cac
thi tuc, hd so phai hoan
Tié Ak A 1. a2« | thientrong 10ngaylam | B6 phdn mét . g £

o | Ti€p nhén doi tuong can bao v€ khan cap vide. ké tirkhi tidonhan | oira UBND oA Khon Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP

vao co so tro giup xa héi cap huyén. A X P I A P g ngay 12/9/2017 ciia Chinh phu.
doi tuong, Truong hop huyén.
kéo dai qua 10 ngay lam
viéc, phai do co quan
quan ly cAp trén xem xét
quyét dinh.

4 Ny A s . B6 phan mdt s £
Ti€p nhén doi twong tu nguyén vao co s@ . n \ £ n Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP
10 i1 piip x5 B3 6 }%uyén.g Y Theo thoa thuin. clra Egl;]l) cap Khong n ggéy 12/9/2017 ctia Chinh phu.








Trong thoi han 07 B phan mC),t
Dimg tro gitip x4 hoi tai co s& tro gitp xa | 182 [am viee, ke ar | cra UBND cap ) Nghi dinh sé 103/2017/ND-CP
11, % . khi nhin da hé so huyén. Khéng 4 ; . .
ho1 cap huyén. hop 16 ngay 12/9/2017 cia Chinh phu.
II. Linh vuc An toan, vé€ sinh lao dgng
- Luit An toan, vé sinh lao
dong ngay 25/6/2015;
_ ) ' Trong thoi han 1{1 - Nghi dinh s6 44/2016/ND-CP
Ho tro chi phi huan luyén truc ti€p cho ngay lam viéc, ké tir B4 phén méot ngay 15/5/2016 cia Chinh pht.
1 | ngudi lao déng & khu vuc khong ¢6 hop | khi nhan du hd so ctra UBND cap Khéng - Thoéng tu 19/2017/TT-
dong lao dong hop 1&. huyén. BLDTBXH ngay 03/7/2017 cua

B§ Lao dong - Thuong binh va
X34 hoi.








I. vuc gidam nghéo

CMIANH CHINH CAP XA

—_

Théi han gii quyét

Co quan
thuc hién

Phi, 1€ phi
(néu co)

Can cu phap ly

- Quyét dinh s 59/2015/QP-TTg ngay 19

Céng nhan ho nghéo, ho g;zggl ;&"‘Vl};“ Egm El‘(’)tpi‘z‘a‘ théng 11 nim 2015 ciia Thit tuéng Chinh phu:
Iclglllnngheo phat sinh trong khi nhén du 16 so UBND Khéng - ’ljhong ttt sO 17/20}6/T'AF-BLDTBXH ngay 28
hop 18 chp X th.ang 6 nim 2016 cua B Lao dong - Thuong
binh va X3.
Trong thdi han 07 o - Quyét dinh s6 59/2015/QP-TTg ngay 19
Céng nhén hd thodt nghéo, | ngay lam viéc, ké tir BQA ph.:;m thang 11 ndm 2015 ctia Thi tuéng Chinh phu;
hd thoat cin nghéo trong | khi nhin du hé so motlfnl:r)a Khoéng - Théng tu s6 17/2016/TT-BLDTBXH ngay 28
nam hop 1€. [cJ?]13 <& thang 6 nam 2016 cia B$ Lao dong - Thuong
P binh va X4 hoi.
II. Linh vue bdo tro xa hoi
Ding ky hoat déng ddi voi | Trong thoi han 10 B0 phén
1|co s(’? trg gitp x4 hoéi dudi ng?iy lam viéc3 ké tir mot cilra Khéng Nghi dinh 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cta
10 d6i tugng c6 hoan canh | khi nhén du hé so UBND Chinh phu.
kho khin hop 1€. cap X4








Py

Phu luc II

GANHNUC THU TUC HANH CHINH BI BAI BO THUQC PHAM VI
UGNARE QUAN LY CUA SO LAO PONG - THUONG BINH VA XA HOI
ﬁéis heo Quyét dinh s6: 300 /OD-UBND ngay 25~ thing 5~ ndm 2018
ctua Chu tich Uy ban nhdn dadn tinh Ninh Binh)

chdm séc nguoi cao
tud1 do cap tinh
quan ly.

déng — Thuong binh va X4 hoi vé viéc cong bd thi tuc hanh chinh
mai1 ban hanh, thi tuc hanh chinh bi bai bé thudc pham vi chirc
nang quan ly nha nude cia B Lao ddng — Thuong binh va X3
hé1.

TT | S6 ho so TTHC | Tén TTHC Tén VBQPPL quy dinh viéc bii b6 TTHC Ghi chi

Lz ) - Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 ctia Chinh , _ ,
Cép giay phép hoat | phy quy dinh v8 thanh lap, 6 chirc, hoat ddng, gidi th va quan | Quyét  dinh 0

dong co sd chdm | |y cac o s tro gitip xa hoi. 458/Qb-UBND
séc ngudi khuyét P _ . . ngay 24 thang 8 nam
1 tat, co s& cham soc | - Quyeét dinh s6 1593/QD-LDIB?(I{ ngay 10/ 1 0/2017 cua BO Lao 2016 ciia UBND tinh
ngudi cao tudi dbi dong — Thuong binh va X& hoi vé viéc ¢cong bo thu tuc hanh chinh v& vide cong bd danh
véi co s thude cAp mét ban hanh, thu tuc hanh chinh bi bai bo thudc pham vi chirc muc va ndi dun g tha
tinh quan 1y. nzzi{lg quan ly nha nuwéce cua B6 Lao dong — Thuong binh va Xa tuc hanh chinh du oc
hot. Ch}lé_ll hoa thude
. . |-Nghi dinh s 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cta Chinh | tham quyén  giai
Cﬁp lal,’dleu Cl}mh phit quy dinh v& thanh 1ap, tb chirc, hoat dng, giai thé va quan | 99Y°L p?am’ VITChu’?
gidy phép co s¢ 1y céc co s trg gitp x4 hoi. nang quan ly cia S&
cham séc nguol . , Lao dong — Thuong
2 klluyét tit, co s& - Quyét dmh s6 1593/QD-LDTBXH ngay 10/10/2017 cia B6 Lao | pinh va Xa hoi; thim

quyén gidi quyét clia
UBND cép huyén,
UBND cap xa








Tiép nhan dbi
tuong bao trg xa
ho1 c6 hoan canh
dac biét kho khan
vao co s¢ bao tro
x4 h61, nha x3 hoi

- Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cia Chinh
phu quy dinh vé& thanh lap, td chirc, hoat dong, giai thé va quan
ly cac co s& trg giap x4 ho.

- Quyét dinh s 1593/QD-LDTBXH ngay 10/10/2017 ciia B6 Lao
dong — Thuong binh va X hdi vé viéc cong bd thi tuc hanh chinh
ma&i ban hanh, thu tuc hanh chinh bi bai bo thude pham vi chirc
ning quan ly nha nudc cua Bd Lao dong — Thuong binh va X&
hoi.

Tiép nhén dbi
tugng can bao vé
khan cip vao co sd
bao tro x4 hoi, nha
x4 hoi.

- Nghi dinh s6 103/2017/NB-CP ngay 12/9/2017 ctia Chinh
phu quy dinh vé thanh lap, 6 chirc, hoat dong, giai thé va quan
ly cac co sé trg giap xa hoi.

- Quyét dinh s6 1593/QP-LDTBXH ngay 10/10/2017 ciia B6 Lao
d6ng — Thwong binh va X3 hdi vé viéc cong b thu tuc hanh chinh
mai ban hanh, thu tuc hanh chinh bi bai bo thude pham vi chirc
nang quan ly nha nudce cia B Lao ddng — Thuong binh va Xa
hoi.

Tiép nhan d6i
tugng tu nguyén
vao co so bao trg
x4 ho1, nha xa hoi.

- Nghi dinh sb 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cta Chinh
pht quy dinh vé thanh 14p, t6 chirc, hoat ddng, giai thé va quan
ly céac co s& trg giup x3 hoi.

- Quyét dinh sb 1593/QD-LDTBXH ngay 10/10/2017 ciia B4 Lao
dong — Thuong binh va X4 héi vé viéc cong b thi tuc hanh chinh
mdi ban hanh, thu tuc hanh chinh bi bai bo thudc pham vi chire
nang quan ly nha nuée cia B Lao dong — Thurong binh va X3
hoi.
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Tiép nhéan dbi
frong 1a ngud
chua thanh nién
khéng ¢6 noi cu tri
6n dinh bi ap dung
bién phap gido duc
tai xa phuong thi
trin vao co s tro
giap tré em

- Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cua Chinh
phit quy dinh vé thanh 14p, t6 chire, hoat d6ng, giai thé va quan
ly cac co s& trg giap x4 hoi.

- Quyét dinh s6 1593/QP-LDTBXH ngay 10/10/2017 ctia B6 Lao
d6ng — Thwong binh va Xa hdi vé viéc cong b thu tuc hanh chinh
méi ban hanh, thi tuc hanh chinh bi bai bé thudéc pham vi chire
ning quan ly nha nudc cua B6 Lao dong — Thuong binh va X3
héi.

Dua 361 tuong ra
khoi co s& tro gitp
tré em

- Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cia Chinh
pht quy dinh vé thanh lap, t6 chirc, hoat dong, giai thé va quan
ly cac co sé trg giup x4 hoi.

- Quyét dinh s6 1593/QD-LDTBXH ngay 10/10/2017 cia BO Lao
dong — Thwong binh va Xa hdi vé viéc cong b thu tuc hanh chinh
ma&i ban hanh, thu tuc hanh chinh bi b4i bo thudc pham vi chire
nang quan ly nha nudc cia B6 Lao dong — Throng binh va X3
hoi.

Quyét dinh s
304/Qb-UBND
ngay 29 thang 5 nim
2017 ciia UBND tinh
Ninh Binh vé& viéc
cong bd Danh muc,
nd1 dung thd tuc
hanh chinh m&1 ban
hanh; sia d6i, bd
sung thudoc pham wi
chirc ning quan ly,
thim quyén giai
quyét cua S& Lao
dong — Thurong binh
va X4 hoi tinh Ninh
Binh
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